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TỔNG CỘNG: 37

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Trọng Đệ 10/03/1978

Phó Bí thư chi 

bộ, phó Hiệu 

trưởng

Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thành Thơ 28/7/1976
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Điền Nhật 10/10/1976

Tổ trưởng 

CM, Giáo 

viên THPT

Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III  Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Văn Tiên 22/07/1974
Tổ trưởng- 

Giáo viên
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Đức Tâm 08/08/1988

Bí thư đoàn 

trường, Giáo  

viên THPT

Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III  Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

5 Trần Quang Minh 08/08/1974

Tổ phó CM, 

Giáo viên 

THPT

Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thanh Hương 01/08/1976

Tổ phó CM, 

Giáo viên 

THPT

Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Vân 15/1/1986
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

8 Võ Duy Thông 05/10/1985
Giáo viên 

THPT
Trường  THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III  Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

9 Đỗ Thị Sen 20/4/1990
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

10 Thân Thị Tình 02/10/1987
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Hoa 26/2/1984
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

12 Lê Thị   Lâm Huệ 08/04/1985
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

13 Nguyễn Văn An 10/06/1983
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

14 Trần Thanh Vũ 15/8/1978
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

15 Trần Đình Chiến 15/05/1987
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

16 Nguyễn Thị Minh 02/02/1974
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

17 Nguyễn Thị Thúy Kiều 25/10/1979
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

18 Nguyễn Công Binh 15/10/1967

Tổ trưởng- 

Giáo viên 

THPT

Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

19 Nguyễn Lê Bích Thoa 16/10/1975

Tổ phó CM, 

Giáo viên 

THPT

Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III  Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Đức Phúc 20/06/1973
Giáo 

viênTHPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

21 Trần Thị Kim Hồng 15/02/1976
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III  Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

22 Phan Văn Tiến 10/03/1974
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

23 Hà Văn Cường 10/04/1974
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

24 Huỳnh Tợ Việt 01/11/1979
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

25 Đỗ Thị Linh Lan 20/03/1984
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

26 Nguyễn Văn Mơi 02/05/1975
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

27 Nguyễn Thị Minh 10/03/1976
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

28 Trương Khiêm 12/10/1968
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

29 Lê Thị quế Phương 18/10/1985
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III  Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
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30 Lương Thị Tâm 20/2/1987
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

31 Nguyễn Văn Lâm 31/03/1978
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

32 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/02/1985
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

33 Lê Thị Thúy 16/12/1984
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III  Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

34 Lê Thị Kim Oanh 22/02/1982
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

35 Huỳnh Thị Kiều 01/01/1989
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

36 Trần Thị Kim Búp 30/10/1984
Giáo viên 

THPT
Trường THPT Tam Quan Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không
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